
UBND XÃ TỊNH CHÂU
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TẠI UBND XÃ TỊNH CHÂU

Kỳ báo cáo: Tuần 7
(Từ ngày 13/02/2022 đến ngày 19/02/2023)

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận
Tình trạng xử lý

Tỷ lệ đồng bộ
giữa số lượng hồ
sơ trên hệ thống

và hồ sơ giấy

Tỷ lệ số
hóa hồ sơ,

kết quả
giải quyết

TTHC
(%)

Phí, Lệ phí
ĐVT: đồng Ghi chú

Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn
Đúng
hạn

Quá
hạn Tổng số Trong

hạn Quá hạn
Trực tuyến Trực tiếp,

dịch vụ
bưu chính

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Tổng cộng 114 15 14.29 90 0 114 114 0 0 0 0 0 100.00 100.00 1302.000
1 Lĩnh vực hộ tich (XP) 25 15 75.56 1 0 25 25 0 0 0 0 0 100.00 100.00 492.000

- Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11 1 50.00 1 0 11 11 0 0 0 0 0 100.00 100.00 448.000

+ Cấp bản sao trích lục hộ
tịch liên thông từ thủ tục
đăng ký khai sinh

5 - - - - 5 5 0 0 0 0 0 100.00 100.00 280.000

+ Cấp bản sao trích lục hộ
tịch liên thông từ thủ tục
đăng ký khai tử

4 - - - - 4 4 0 0 0 0 0 100.00 100.00 144.000

+ Cấp bản sao trích lục hộ
tịch 2 1 50.00 1 0 2 2 0 0 0 0 0 100.00 100.00 24.000

- Đăng ký kết hôn 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 0.000
- Đăng ký khai sinh 5 5 100.00 0 0 5 5 0 0 0 0 0 100.00 100.00 8.000 KSQH (2)

- Đăng ký lại khai sinh 2 2 100.00 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100.00 100.00 8.000
- Đăng ký khai tử 4 4 100.00 0 0 4 4 0 0 0 0 0 100.00 100.00 4.000 KTQH (1)

- Cấp giấy xác nhận TTHN 3 3 100.00 0 0 3 3 0 0 0 0 0 100.00 100.00 24.000
2 Lĩnh vực chứng thực (XP) 89 0 89 0 89 89 0 0 0 0 0 100.00 100.00 810.000

- Chứng thực bản sao đúng
với bản chính 71 0 - 71 0 71 71 0 0 0 0 0 100.00 100.00 510.000

- Chứng thực chữ ký trong văn
bản giấy tờ 15 0 - 15 0 15 15 0 0 0 0 0 100.00 100.00 150.000

- Chứng thực hợp đồng, giao
dịch 3 0 - 3 0 3 3 0 0 0 0 0 100.00 100.00 150.000

Người báo cáo

Võ Hồng Vi

Tịnh Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2023
KT. TRƯỞNG BỘ PHẬN
PHÓ TRƯỞNG BỘ PHẬN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Võ Quang Luận
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